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VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018
I. Đánh giá hoạt động tháng 12
1.NHẬN XÉT CHUNG
a. Những việc đã làm được
-  Giáo viên chủ nhiệm luôn có sự bám sát lớp thường xuyên và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy nhà trường. 
- Luôn đôn đốc và động viên nhắc nhở các em chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học kì 1
- Trong tháng không có học sinh vi phạm các lỗi nặng như đánh nhau hay trộm cắp

- Thi đua có 9 lớp nhưng thứ hạng  chỉ có 7 hạng không có hạng 8 và 9
- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí, học bơi( lớp 12A5, 12A7 đã hoàn thành tiền học bơi), tổng kết tiền ngoại khóa của các lớp và báo cáo số liệu gửi ban giám hiệu nhà trường.

- Học sinh thi kết thúc học kì 1, và hầu hết các em đều nghiêm túc thực hiện tốt nội quy thi cử.
- Học sinh khối 12 tham gia ngoại khóa Đà Lạt đầy đủ, nghiêm túc,  thành công và đầy ý nghĩa
- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 12, xin ý kiến xếp loại hạnh kiểm của giáo viên bộ môn,  xếp dự kiến hạnh kiểm học kì I  để chuẩn bị cho việc xét thi đua hai mặt giáo dục học sinh học kì I.
- GVCN kí xác nhận và nhận xét cẩn thận cuối tuần sổ đầu bài. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục. 

- Lớp thực hiện tốt chuyên cần : 12 A7, 12A5
- Lớp thực hiện tốt nội quy nhà trường: 12A5, 12A4
b. Những tồn tại cần khắc phục 
- Số lượt nghỉ học của khối 12 vẫn còn nhiều chưa khắc phục được, tổng số lượt nghỉ học toàn khối là 106 lượt ( trong đó có 101 P, và 5 KP), học sinh nghỉ học không phép chủ yếu là sau khi thi kết thúc học kì 1 ở các lớp như 12 A9, 12A2, 12A4
- Tình trạng đi trễ của học sinh khối 12 vẫn còn rất nhiều ( 63 lượt trễ ): 12A6 ( 9 lượt), 12A9 ( 9 lượt), 12A1 ( 10 lượt), 12A4 (9 lượt )
-  Học sinh vẫn còn sai đồng phục nhiều ( chủ yếu là sai đồng phục thể dục bỏ áo ngoài quần) , tình trạng học sinh đi dép lê vẫn còn, nhiều học sinh nữ vẫn còn trang điểm
- Trong tháng 12 có những học sinh vi phạm những lỗi nặng như sau:

 + Em Nguyễn Thị Minh Trang của lớp 12A9 bị kỉ luật vì vi phạm nội quy nhà trường nhiều và đình chỉ học 1 tuần
 + Em Vũ Nguyễn Thái Bình lớp 12A4 vi phạm quy chế thi

- Ba lớp có số lượt vi phạm nhiều nhất khối trong tháng 12: 
        + Lớp 12A1 có số lượt vi phạm nhiều nhất (36 lượt) trong đó: 10p, 10 trễ, 14 sai đồng phục, 1 dép lê, 1 sử dụng điện thoại
        + Lớp 12A9 có số lượt vi phạm (32 lượt) trong đó: 18p,1kp, 9 trễ, 2 dép lê, 2 sai đồng phục
        + Lớp 12A6  có số lượt vi phạm (33 lượt) trong đó: 15p, 9 trễ, 8 đồng phục, 1dép lê  
2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG
a. SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ
	GVCN
	C. Phương
	C. Giang
	C. Thảo
	C. Lan
	C. Thanh
	C. Thúy Lan
	C. Yến Linh
	C. Mai Phương
	C. Thơm

	Lớp
	12a1
	12a2
	12a3
	12a4
	12a5
	12a6
	12a7
	12a8
	12a9

	Số lần SH
	11
	13
	15
	13
	10
	8
	13
	11
	18


- Nhận xét:

+ Hầu hết GVCN đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn bám sát lớp, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp và chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học kì I. ( trong tháng 12 có 5 tuần nhưng khối 12 thực chất chỉ học 3 tuần, 1 tuần thi học kì và 1 tuần học sinh 12 đi ngoại khóa)
+ GVCN sinh hoạt chưa đủ: Cô Thúy Lan
+ Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt vượt chỉ tiêu có: cô Giang, cô Thơm, cô Thảo, cô Lan ( văn)
b. Thi đua lớp CN
	GVCN
	C. Phương
	C. Giang
	C. Thảo
	C. Lan
	C. Thanh
	C. Thúy Lan
	C. Yến Linh
	C. Mai Phương
	C. Thơm

	Lớp
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9

	Xếp hạng/tháng
	7
	5
	3
	5
	1
	6
	2
	4
	5


* Nhận xét:
- Lớp 12A1  đứng chót khối là do có số lượt học sinh vi phạm nhiều nhất khối trong đó có 14 lượt sai đồng phục  chủ yếu là lỗi vi phạm về đồng phục thể dục , 1 lỗi học sinh sử dụng điện thoại đi động và điểm đoàn thấp hơn các lớp khác trong khối
- Lớp 12A6 đứng vị trí thứ 6 là do có số lượt học sinh vi phạm còn nhiều và bị trừ điểm đèn quạt, điểm đoàn thấp hơn so với các lớp khác trong khối và điểm học tập thấp.
- Lớp 12A5 và 12A7 học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường và cũng có số lượt học sinh nghỉ học là ít nhất.
III. THỐNG KÊ VI PHẠM CỤ THỂ TỪNG LỚP

*  Lớp 12A1: Cô Nguyễn Thị Phương
Tổng vi phạm tháng 12 có 36 lỗi : 10p- 10trễ - 14 sai đp- 1 dép lê- 1 điện thoại
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A1
	620
	-15
	-6
	0
	0
	5
	604
	6

	9
	12A1
	795
	-13
	- 13
	0
	0
	20
	789
	5

	10
	12A1
	1200
	-6
	- 12
	0
	0
	100
	1282
	3

	11
	12A1
	1070
	-5
	-10
	-5
	0
	56
	1106
	3

	12
	12A1
	845
	-10
	-50
	0
	0
	15
	800
	7


* Lớp 12A2 : Phạm Thị Giang
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 23 lỗi : 10p- 1kp- 5trễ - 5ĐP 
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A2
	630
	- 26
	- 11
	0
	0
	5
	598
	8

	9
	12A2
	800
	- 18
	- 18
	0
	0
	20
	784
	6

	10
	12A2
	1200
	- 22
	- 55
	0
	-10
	110
	1225
	9

	11
	12A2
	1065
	-15
	-14
	0
	0
	70
	1106
	3

	12
	12A2
	845
	-15
	-15
	0
	0
	15
	830
	5


* Lớp 12A3: Võ Thị Thu Thảo
Tổng vi phạm tháng 12 là 26 lỗi : 13p – 8 trễ - 4 sai đp – 1 PH
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A3
	630
	- 5
	- 8
	0
	0
	5
	622
	2

	9
	12A3
	800
	- 15
	- 13
	0
	0
	20
	792
	4

	10
	12A3
	1195
	-8
	-21
	-5
	0
	100
	1261
	5

	11
	12A3
	1090
	-7
	-16
	0
	0
	60
	1127
	2

	12
	12A3
	850
	-13
	-18
	0
	0
	20
	839
	3


* LỚP 12A4 : Cô  Lê Thị Lan
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 28 lỗi : 16p-  3kp- 9trễ 
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A4
	620
	- 12
	- 5
	0
	0
	5
	608
	5

	9
	12A4
	800
	- 7
	- 20
	0
	0
	20
	793
	3

	10
	12A4
	1200
	-4
	-14
	0
	0
	80
	1262
	4

	11
	12A4
	1070
	-18
	-12
	0
	0
	60
	1100
	4

	12
	12A4
	850
	-31
	-9
	0
	0
	20
	830
	5


* LỚP 12A5: Trần Thị Hoài Thanh
Tổng lỗi vi phạm tháng 12 là 6 lỗi: 1p- 3 trễ - 1Ph-1 sai đồng phục
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A5
	630
	- 5
	- 3
	0
	0
	5
	627
	1

	9
	12A5
	800
	- 5
	- 4
	0
	0
	20
	811
	1

	10
	12A5
	1195
	-4
	-14
	0
	0
	130
	1289
	1

	11
	12A5
	1112
	-1
	-6
	0
	0
	77
	1182
	1

	12
	12A5
	850
	-1
	-7
	0
	0
	20
	862
	1


* Lớp 12A6: Cô Võ Thị Thúy Lan
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 33 lối: 15p – 9 trễ- 8 ĐP- 1 dép lê
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A6
	630
	- 58
	- 35
	0
	0
	5
	552
	9

	9
	12A6
	785
	- 7
	- 25
	0
	0
	0
	753
	9

	10
	12A6
	1200
	- 8
	- 27
	-10
	0
	80
	1235
	6

	11
	12A6
	1038
	-18
	-19
	0
	0
	55
	1056
	7

	12
	2A6
	835
	-15
	-27
	0
	-5
	15
	803
	6


* Lớp 12a7: Cô Phạm Thị Yến Linh
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 16 lỗi: 8p – 6trễ  - 2 ĐP
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A7
	625
	- 6
	-11
	0
	0
	5
	613
	3

	9
	12A7
	795
	- 1
	-10
	0
	0
	20
	804
	2

	10
	12A7
	1195
	- 6
	-8
	-5
	0
	120
	1296
	2

	11
	12A7
	1042
	-10
	-3
	0
	0
	71
	1100
	4

	12
	12A7
	850
	-8
	-10
	0
	0
	20
	852
	2


* LỚP 12A8: : Cô Mai Phương
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 23 lỗi: 10p- 4 trễ-   9ĐP
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A8
	630
	- 12
	- 24
	0
	0
	5
	599
	7

	9
	12A8
	795
	- 13
	- 25
	0
	0
	20
	777
	7

	10
	12A8
	1190
	- 22
	- 21
	-5
	0
	80
	1232
	7

	11
	12A8
	1069
	-9
	-22
	0
	0
	52
	1090
	5

	12
	12A8
	845
	-10
	-22
	0
	0
	20
	833
	4


* Lớp 12A9: Cô Trần Thị Thơm
Tổng số lỗi vi phạm tháng 12 là 32 lỗi: 18p –1kp-  9 trễ - 2 dép lê- 2ĐP
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	12A9
	630
	- 6
	- 18
	0
	0
	5
	611
	4

	9
	12A9
	795
	- 17
	- 28
	0
	0
	15
	765
	8

	10
	12A9
	1190
	-14
	-40
	-5
	0
	100
	1231
	8

	11
	12A9
	1058
	-28
	-6
	0
	0
	60
	1084
	6

	12
	12A9
	850
	-23
	-17
	0
	0
	20
	830
	5


II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 1/2018.
	1/2018
	Tuần1: (01/01 đến 06-01):

- Kỷ niệm ngày sinh viên - học sinh Việt Nam (9/1); Tổ chức các hoạt động thi đua kỉ niệm 9/01.

- SHCN: 

+ Nhắc HS về ý thức rèn luyện đạo đức và thái độ học tập trong học kỳ 2.

+ Thu Sổ liên lạc của học sinh, ghi nhận xét hạnh kiểm và thông báo điểm số học tập đến CMHS.
+ Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất của lớp.

- HĐGDNGLL (trường): Giáo dục quốc phòng toàn dân + Luật NVQS
	-Đoàn trường;

-GVCN;

-Ban NGLL trường

	
	Tuần2: (08/01 đến 13-01):

- Giáo dục nếp sống văn minh trong sinh hoạt giao tiếp.

- Tiếp tục phát động trong HS chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. 

- Ngày 15/01/2018: Họp CMHS thông báo kết quả HK 1.

- Ngày 14/01/2018: Sơ kết HK 1 + Phát thưởng.

- SHCN: Nhắc HS chú ý rèn luyện nề nếp học tập. Gửi thư mời CMHS.

- Hoàn tất điểm số trong Sổ Gọi tên ghi điểm và Học bạ.

- HĐGDNGLL (lớp): Bản sắc văn hóa dân tộc
	-Đoàn trường;

-GVCN,Đoàn;

-Kế hoạch trường, GVCN

- Kế hoạch trường

-GVCN;

-GVCN,HV

-GVCN

	
	Tuần3: (15/01 đến 20-01):

- Hoạt động Đoàn: Truyền thống HSSV.

- SHCN: Sơ kết học kỳ tại lớp.

- Thứ bảy, ngày 21/01:

+ 7g30: Họp HĐ thi đua

+ 14g00: Sơ kết HK I.

- Ngoại khoá: Tổ QP-AN 

- Phát động thi đua đợt III.

- Tham gia Hội diễn văn nghệ “ Mừng Đảng mừng Xuân” do đoàn trường tổ chức.

- Sơ kết học kỳ ở lớp, phát động phong trào thi đua đợt III.

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường lần thứ 2 (23-1-2018)
	-Đoàn trường;

-GVCN;

-Kế hoạch trường;

-Tổ chuyên môn; HS

-Đoàn trường;

-Ban VT,Đoàn trường;

-GVCN;

-Theo kế hoạch trường;



	
	Tuần4: (22/01 đến 27-01):

- Giáo dục thái độ và niềm tin đối với  Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, giản dị, vui khỏe, tiết kiệm.

- Hoạt động Đoàn: Mừng Xuân, Mừng Đảng.

- Kiểm tra nề nếp học sinh trước Tết

- GVCN: sinh hoạt lớp, nhắc HS ổn định, học tập bình thường không xao nhãng vì không khí tết.
	-Đoàn trường;

-GVCN,Đoàn thanh niên;

-Đoàn trường, chi đoàn;

-Kế hoạch trường;

-GVCN;

	
	- GVCN nộp báo cáo tháng 1 và bản xếp loại hạnh kiểm học sinh T 1 cho KTCN 
- KTCN báo cáo tháng 1 và kế hoạch hoạt động T2.
- KPCN xếp thi đua tháng 1

	- GVCN

- KTCN

- HPCN


Quận 9, ngày 23  tháng 12  năm 2017
                                                                                                    Khối trưởng chủ nhiệm
 
Mai Phương
